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Môn: Địa lý – Khối 10

I. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 31: Vai trò đặc điểm công nghiệp.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp.

Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm công nghiệp.

Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp.
Câu 3: So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Câu 1: Nêu đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ điểm cn và khu cn tập trung.

Câu 2: Nêu đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ trung tâm cn và vùng cn.

Câu 3: Tại sao những nước đang phát triển ,trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung.

Câu 4: Kể tên các khu công nghiệp ,khu chế xuất ,trung tâm cn ở VN.

Bài 36: Vai trò ,đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT
Câu 1: Nêu vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải.
Câu 2: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải.

Câu 3: Kể tên các phương tiện tham gia giao thông vận tải thành phố.
  Câu 5: Phân tích các điều kiện tự nhiện ảnh hưởng chủ yếu đến việc xây dựng khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải.
  Câu 6: Phân tích các điều kiện tự nhiên qui định một số loại hình giao thông vận tải.
  Câu 7: Phân tích điều kiện khí hậu và thời tiết ảnh hưởng tới các phương tiện vận tải.
Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải.
    Câu 1: Trình bày đặc điểm phát triển đường ô tô và đường sắt.
    Câu 2: Trình bày đặc điểm phát triển đường biển và đường hàng không.

    Câu 3: So sánh ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt và đường ô tô.
    Câu 4: So sánh ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường biển và đường hàng không.
    Bài 40: Địa lý ngành thương mại:
    Câu 1: Trình bày khái niệm về thị trường.
Câu 2: Trình bày vai trò của thương mai đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Câu 3: Trình bày đặc điểm cơ bản cán cân và cơ cấu hàng xuất nhập khẩu.
Câu 4: Trình bày đặc điểm thị trường thế giới.

II. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bài 31: Vai trò đặc điểm công nghiệp.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố công nghiệp.

Câu 1: Vai trò của công nghiệp không phải là:  

A. sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.

B. đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

C. tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước.

D. cung cấp tư liệu sản xuất ,tạo vật phẩm tiêu dùng.

Câu 2: Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định không phải:

A. xây dựng nhiều xí nghiệp.



B. thu hút nhiều lao động.

C. tạo khối lượng lớn sản phẩm



D. dùng nhiều kỹ thuật sản xuất.

Câu 3: Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn các nhà máy khu công và khu chế xuất là: 

A. Khoáng sản 
B. Nguồn nước.
C. Khí hậu.       
D.Vị trí địa lý .

Câu 4: Tính đa dạng của khí hậu và sinh vật có liên quan nhiều đến ngành công nghiêp:

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.                                        
B. Dệt,may.

C. Chế biến thực phẩm.                                         
D. Khai khoáng.

Câu 6: Vai trò công nghiệp đối với đời sống của người dân là:

A. thúc đẩy nhiều ngành phát triển.                                                                                                                                                                                                       B. tạo việc làm mới tăng thu nhập

C. làm thay đổi phân công lao động.

D. khai thác hiệu quả các tài nguyên.

Câu 7: Các ngành công nghiệp nào sau đây phải gắn với đội ngũ lao động kĩ thuật cao ,công nhân lành nghề:  

A. Kĩ thuật điện, điện tử - tin học , cơ khí chính xác.

B. Thực phẩm, điện tử -tin học , cơ khí chính xác.

C. Dệt may, kĩ thuật điện tử, hóa dầu, luyện kim màu.

D. Dệt may, điện tử - tin học, vật liệu xây dựng.

Câu 8: Hoạt động công nghiệp nào sau đây không cần nhiều lao động:

A. Dệt -  may .                                        
B. Giày - da.

C.Thủy Điện .                                         
D. Thực phẩm

Câu 9: Sản xuất công nghiệp khác với sản xuất nông nghiệp ở :  

A. Tính tập trung cao độ.                         B. Sự phụ thuộc vào tự nhiên.

C. Bao gồm nhiều ngành .                       D. Phân tán về không gian.

Câu 10 : Tài nguyên biển không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công nghiệp:  

A. Khai thác dầu khí.                                       B. Lọc dầu.

C. Đóng và sửa chữa tàu biển .                        D. Hóa dầu.

Câu 11 : Cho bảng số liệu :

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

                                                                                                              (đơn vị :%)

	Năm
	2013
	2015

	Nông –lâm-thúy sản
	46,8
	44,0

	Công nghiệp-xây dựng
	21,2
	22,8

	Dịch vụ
	32,0
	33,2


                                                       (Nguồn: Niên giám thống kê 2016)

Để thể hiện cơ cấu phân theo khu vực kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015

Biểu đồ thích hợp nhất là.

A. Biểu đồ tròn.                                                 
B. Biểu đồ cột.                                                 

C. Biểu đồ miền.                                                
D. Biểu đồ miền. 

Bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp :  

A. Đồng nhất với điểm dân cư.
B. Có 1 đến 2 xí nghiệp gần nguyên liệu.

  C. giữa các xí nghiệp không liên hệ.
D. Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu.

Câu 13: Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của:  

A. điểm công nghiệp                                         B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.                                 D. vùng công nghiệp.

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?
A. Khu vực có ranh giới rõ ràng.                                                                                                                                         

B. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp
C. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
D. Gắn với đô thị vừa và lớn.

Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp?  

A. Gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lý thuận lợi.
B. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguyên nhiên liệu.

C. Bao gồm khu công nghiệp và điểm công nghiệp.
D. Có các xí nghiệp nòng cốt, bổ trợ và phục vụ.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không hoàn toàn đúng với vùng công nghiệp? 

A. Là vùng lãnh thổ rộng lớn                           B. Bao gồm điểm,khu, trung tâm
C. Có một số các ngành chủ yếu.                     D. Gắn với đô thị vừa và lớn.

 Câu 17: Cho bảng số liệu : Tình hình sản xuất một số sản phẩm 
công nghiệp của thế giới, thời kỳ 1950 – 2003:

	                     Năm

Sản phẩm
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2003

	Than  (triệu tấn)
	1.820
	2.603
	2.936
	3.770
	3.387
	5.300

	Dầu mỏ (Triệu tấn)
	523
	1.052
	2.336
	3.066
	3.331
	3.904

	Điện  ( tỉ kw/h )
	967
	2.304
	4.962
	8.247
	11.832
	14.851

	Thép ( Triệu tấn)
	189
	346
	594
	682
	770
	870


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp,thời kỳ 1950 – 2003.
Biểu đồ thích hợp nhất là.

A. Biểu đồ tròn.                                                 
B. Biểu đồ cột.                                                 

C. Biểu đồ miền.                                                
D. Biểu đồ đường. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

A. Điểm công nghiệp là hình thức đơn giản nhất.
B. Khu công nghiệp ra đời trong công nghiệp hóa.

C. Trung tâm công nghiệp hình thức trình độ cao.
D. Vùng công nghiệp hình thức tổ chức thấp nhất.

Câu 19: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ công nghiệp?

A. Vùng công nghiệp.                                                 
 B. Điểm công nghiệp.                                                 

C. Trung tâm công nghiệp.                                              D. Khu công nghiệp tập trung. 

Câu 20:Vùng công nghiệp không phải sử dụng.
A. Sử dụng cơ sở hạ tầng.                                            B.Nguồn lao động.                                                 

C. Hệ thống năng lượng.                                              D.Nguồn nguyên liệu. 

Câu 21: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp gắn với đô thi vừa và lớn có vị trí thuận lợi là hình thức?

A. Vùng công nghiệp.                                                 
 B. Điểm công nghiệp.                                                 

C. Trung tâm công nghiệp.                                              D. Khu công nghiệp tập trung. 

Câu 22: Cho bảng số liệu sau:

TỈ LỆ DÂN CƯ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN, THỜI KỲ 1990 – 2005 (%)

	            Năm 

Khu vực
	1990
	1950
	1970
	1980
	1990
	2005

	Thành thị 
	13,6
	29,2
	37,7
	39,6
	43,0
	48,0

	Nông thôn
	86,4
	70,8
	62,3
	60,4
	57,0
	52,0

	Toàn thế giới
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0







Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2006.  

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn thời kỳ 1900 – 2005?

A. Dân nông thôn có xu hướng giảm.

B. Dân nông thôn lớn hơn thành thị.

C. Dân thành thị tăng liên tục qua các năm.

D. Dân thành thị lớn hơn dân nông thôn và có xu hướng tăng

Bài 36: Vai trò ,đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố ngành GTVT
Câu 23: Vai trò của giao thông đối với người dân là:

A. Tạo các mối quan hệ kinh tế giữa các địa phương.
B. Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài nước.

C. Tạo mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới.
D. Góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở vùng xa.
Câu 24: Chất lượng của sản phẩm giao thông vận tải không phải được đo bằng:
A. tốc độ chuyên chở .                                                  B. sự tiên nghi cho khách.                                                 

C. sự chuyên chở người.                                               D. an toàn cho hàng hóa. 
Câu 25: Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định hàng đầu đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải:

A. Điều kiện tự nhiên .                                                   B. Các ngành sản xuất .                                                  C.  Phân bố dân cư .                                                       D. Phát triển đô thị. 
Câu 26: Loại hình giao thông vận tải nào sau đây nhất thiết cần phải phát triển ở các nước là quốc đảo.(Anh , Nhật...)?
A. Đường ô tô.                                                               B. Đường sông .                                                 

C. Đường biển .                                                             D. Đường sắt. 
Câu 27: Ơ vùng hoang mạc ,loại hình đi lại nào sau đây không được thuận tiên:
A. Ô tô.                                                                          B. Máy bay.                                                 

C. Lạc đà.                                                                       D. Tàu hỏa 
Câu 28: Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành giao thông đường:

A. Ô tô.                                                                          B. sông.                                                 

C. Sắt.                                                                            D. biển. 
Câu 29: Sự phân bố các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách bằng đường:
A. biển.                                                                           B. sắt.                                                 

C. sông.                                                                           D. ô tô. 
Câu 30: Nhân tố nào sau đây có tác động quyết định đối với sự phát triển ,phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải?
A. Sự phát triển phân bố các ngành kinh tế quốc dân.
B. Quy mô với cơ cấu dân số và sự phân bố các điểm dân cư.

C. Sự phát triển các trung tâm và vùng công nghiệp lớn.
D. Quy mô các điểm ,khu,trung tâm và vùng công nghiệp.
Bài 37: Địa lý các ngành GTVT

  Câu 31: Đặc điểm nào sau đây “không đúng’’ với vận tải đường ô tô.

    A. Thích nghi với các dạng địa hình.

    B. Tiện lợi, cơ động.

    C. Vận chuyển cự li ngắn và trung bình.

    D. Tốc độ nhanh giá rẻ.
    Câu 32: Ưu điểm lớn nhất của ngành hàng không là.
    A. ít gây ô nhiễm môi trường.

    B.vận chuyển hành khách hàng hóa lớn.  

    C. tốc độ vận chuyển nhanh.



  

    D. an toàn và tiện nghi.
    Câu 33: Gía rẻ thích hợp với hàng nặng, cồng kềnh không cần nhanh là đặc điểm của.
    A. đường sông hồ.
B. đường biển.
C.đường ô tô.
             D.  đường hàng không.
    Câu 34: Những nơi nào sau đây có mật độ mạng lưới đường sắt cao?
  A. Châu Âu và đông bắc Hoa K.ì                       B.  Đông bắc Hoa Kì và Trung Phi.
  C. Trung Phi và Đông Nam Á.                           D.  Đông Nam Á và Châu Âu.
 Câu 35: Sự phát triển ồ ạt công nghiệp ô tô trên thế giới đã gây ra vấn đề xã hội nghiêm trọng nào sau đây ?
    A.Góp phần làm cạn kiệt nhanh tài nguyên.

    B.Gây tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn.  

    C.Làm tai nạn giao thông không ngừng tăng.



  

    D.Làm thu hẹp mạng lưới đường, nơi đỗ xe.
    Câu 36: Nước có đội tàu buôn lớn nhất là:
    A. Hi Lạp.
       B. Trung Quốc.
                 C. Anh.
             D.  Nhật Bản.
    Câu 37: Sự phát triển của đường ống không phải gắn liền với nhu cầu vận chuyển:

A. dầu mỏ.
       B. khí đốt.
    C. Nước sinh hoạt.        D. các sản phẩm dầu mỏ.
Câu 38: Ưu điểm của ngành vận tải đường hàng không là:

A. vận tải được hàng nặng trên đường xa tốc độ nhanh ổn định giá rẻ..

B. tiện lợi cơ động và có khả năng thích nghi cao với các dạng địa hình.

C. rẻ, thích hợp với hàng nặng, cồng  kềnh, không yêu cầu vận chuyển nhanh.
D. trẻ, tốc độ cao, đóng vai trò đặc biệt trong vận tải hành khách quốc tế.
Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành vận tải ô tô:

A. Sử dụng rất ít nguyên liệu( dầu mỏ).
B. Hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt cự ly ngắn .

C. Đáp ứng yêu cầu vận chuyển đa dạng.
D. Phối hợp được các phương tiện.
Câu 40: Các nước nào sau đây phát triển mạnh giao thông đường sông hồ:
A. Hoa Kì , LB Nga, Đan Mạch.                                                                                                         B. Nhật Bản, LB Nga, Ấn Độ .

C. Hoa Kì, LB Nga, Ca - Na - Đa.
D. Nhật Bản, LB Nga, Na Uy.
    Câu 41: Nơi có nhiều hải cảng nhất là ở hai bên bờ của:
A. Thái Bình Dương.
 B. Đại Tây Dương.
   C.Ấn Độ Dương.
D.Địa Trung Hải.

    Câu 42: Ngành vận tải đường sắt so với trước đây ít đổi mới hơn cả về:

A. sức kéo.                       B. toa xe                     C.đường ray.
    D.nhà ga.

    Bài 40: Địa lý ngành thương mại.

Câu 43:Vật ngang giá hiện đại là.
A. Tài nguyên.
  B. Sức lao động .
     C.Tiền.
D.Vàng.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của ngành thương mại:
A. Điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng.

B. Tạo thị trường mới nhu cầu mới cho người tiêu dùng .

C. Góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

D. Tạo ra nguyên liệu , vật tư và máy móc cho sản xuất.
Câu 45:Khái niệm nào sau đây không đúng về thị trường? .

A. Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua..

B. Hàng hóa  là sản phẩm , dịch vụ trao đổi trên thị trường.

C. Vật ngang giá dùng để đo giá trị của hàng hóa, dịch vụ.
D. Thị trường không phải hoạt động theo quy luật cung cầu.
Câu 46: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động ngoại thương:
A. Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới.

B. Tạo thị trường thống nhất trong nước.
C. Thúc đẩy phân công lao động và thu ngoại tệ 

D. Phục vụ nhu cầu tiêu dung từng cá nhân trong xã hội.

  Câu 47: Theo quy luật cung cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả.
A. thị trường có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đình đốn.
  B. thị trường có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đình đốn.
  C. thị trường có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.
  D. thị trường có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.
 Câu 48: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua. 
  A.việc vận chuyển hàng hóa giữa bên bán và bên mua.
  B.việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.
  C.việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa các vùng.
  D.việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữ các nước với nhau.
 Câu 49: Cho bảng số liệu: Sản lượng than và thép trên thế giới, thời kì 1990 – 2010:
                                                                    (Đơn vị: triệu tấn)

	                                        Năm
Sản phẩm
	1990
	2003
	2010

	Sản lượng than
	3387
	5300
	7954

	Sản lượng thép
	770
	870
	1420


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp,thời kỳ 1990– 2010.
Biểu đồ thích hợp nhất là.

A. Tròn
B. Cột 
C. Đường
D. Miền

Câu 50: Hiện nay , những đồng tiền nào sau đây trở thành ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới: 
 A. Đô la Mĩ, đồng Ơrô, đồng Bảng Anh, đồng Mác Đức.
 B. Đô la Mĩ, đồng Ơrô, đồng Bảng Anh, đồng Yên Nhật.

 C. Đô la Mĩ, đồng Ơrô, đồng Bảng Anh, đồng Frăng Pháp.

 D. Đô la Mĩ, đồng Ơrô, đồng Bảng Anh, Đô la Xin-ga-po.
 Câu 51: Tỉ trọng buôn bán nội vùng lớn nhất ở :
 A. Bắc Mĩ                           B. Châu Âu.
       C. Châu Á.
    D. Châu Phi.
Câu 52: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về cơ cấu hàng xuất nhập khẩu:

 A. Nhóm nhiên liệu chưa qua chế biến và các sản phẩm đã qua chế biến.

 B.Nhóm nhiên liệu chưa qua chế biến và các tư liệu sản xuất.

 C. Nhóm nhiên liệu chưa qua chế biến và nhóm sản phẩm tiệu dùng.

 D. Nhóm tư liệu sản xuất và sản phẩm tiêu dùng.

Câu 53: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thường:

 A. Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới.

 B. Làm kinh tế đất nước thành bộ phận kinh tế thế giới.
 C. Làm gia tăng thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

 D. Góp phần đẩy mạnh trao đổi hàng hóa trong nước.

Câu 54: Vai trò của thương mai đối với đời sống người dân là:

 A. thay đổi thị hiếu tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng.

 B. thay đổi cả về số lượng và chất lượng sản xuất.

 C. thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.

 D. thúc đẩy hình thành các ngành chuyên môn hóa.

Câu 55: Khi giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu gọi là.
A. Xuất siêu.                                                             B. Nhập siêu.
C. Cán cân xuất nhập dương.                                   D. Cán cân xuất nhập âm.
Câu 56: Chi phối mạnh nền kinh tế thế giới là những cường quốc về:.
A. Xuất khẩu, nhập khẩu.                                         B. Hàng không vũ trụ.
C.  Công nghiệp chế biến.                                        D. Khoa học công nghệ.

III. KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ: 

 -  Vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ tròn và cột.
 -  Làm các bài tập cuối SGK lớp 10.
                                               ……………….  HẾT…………………
